
 

 

PHẦN I+II: 

Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

101 C A D D B C A D D D D D S-Đ-S-Đ Đ-Đ-S-S Đ-S-Đ-S S-Đ-S-Đ 

102 A B B D B C D C D D A B Đ-Đ-S-S S-Đ-Đ-S S-Đ-S-Đ Đ-S-Đ-S 

103 D D D C A D A A D C B C S-Đ-S-Đ S-S-Đ-Đ Đ-S-Đ-S Đ-S-S--Đ 

104 C A C B B C A D A C C D S-Đ-S-Đ S-Đ-Đ-S Đ-Đ-S-S Đ-S-Đ-S 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: 

a, Sự kiện tiêu biểu: 0,5 

 -Năm 1282,giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường đánh Chiêm Thành  để xâm chiếm 

nước ta. Tháng 10 năm 1282 vua Trần triệu tập hội nghị Bình Than,Trần Quốc Toản quyết đợi gặp 

nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm 

xăm xuống bến.Gặp vua, Quốc Toản quỳ xuống tâu:“Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ 

hạ cho đánh!” 

-Năm 1284 tại kinh thành Thăng Long, Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các bô lão trong 

cả nước về trước thềm điện Diên Hồng để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay đánh khi 

quân Nguyên Mông kéo sang xâm lược Đại Việt lần thứ 2.Các phụ lão đều đồng thanh hô lớn 

"đánh". 

b, Em đã làm gì để tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương? 0,5 

-Tham gia chăm sóc người có công với đất nước.. 

-Tuyên truyền lòng yêu nước qua các tấm gương tiêu biểu.. 

-Chăm sóc, bảo vệ các nghĩa trang liệt sĩ,  di tích thờ các vị anh hùng có công đối với dân tộc ở 

địa phương… 

Câu 2: 

 a, Nguyên nhân thắng lợi của các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (thế kỉ X - XIX): 

- Nguyên nhân chủ quan: 1,0  

+ Các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam mang tính chính nghĩa, chống kẻ thù 

xâm lược. Vì thế đã huy động được sức mạnh toàn dân, hình thành thế trận “cả nước đánh giặc, 

toàn dân là lính”. 
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+ Truyền thống yêu nước và ý chí kiên cường bất khuất trong đấu tranh bảo vệ nền độc lập của 

nhân dân Đại Việt là nhân tố quyết định thắng lợi của các cuộc kháng chiến. 

+ Có sự lãnh đạo của vua và các tướng lĩnh quân sự mưu lược, tài giỏi, biết vận dụng đúng đắn, 

sáng tạo truyền thống và nghệ thuật quân sự vào thực tiễn các cuộc kháng chiến. 

- Nguyên nhân khách quan: 0,5 

+ Những cuộc chiến tranh của các thế lực phong kiến vào Đại Việt là những cuộc chiến tranh xâm 

lược, phi nghĩa nên tất yếu dẫn đến thất bại. 

+ Các đội quân xâm lược thiếu sự chuẩn bị về hậu cần nên nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. 

b, Một số bài học kinh nghiệm từ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: 0,5 

- Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. 

- Tiến hành chiến tranh nhân dân, huy động toàn dân tham gia đánh giặc giữ nước. 

- Nghệ thuật chiến đấu lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống mạnh; kết hợp giữa hoạt 

động quân sự, chính trị, ngoại giao và binh vận. 

 


